	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Thiết kế mạng lưới thoát nước (Designing water drainage network)
Mã số học phần: 7110320
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết:24

 ; Bài tập:06 

; Thực hành: 0 
Thực tập: 0

 ; Đồ án: 0 

; Tự học: 60 
2. Đơn vị quản lý học phần

2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên
1. PGS.TS. Phan Quang Văn
0302-08
2. TS. Đào Đình Thuần
0408-02
3. ThS. Đào Trung Thành
1103-05
4. ThS. Trần Thị Ngọc
1103-10
5. TS. Nguyễn Phương Đông
1208-30
2.2. Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường
2.3. Khoa: Môi Trường
3. Điều kiện học học phần: Có
3.1. Môn học tiên quyết: không
3.2. Môn học học trước: không
4. Mục tiêu của học phần
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về thiết kế một mạng lưới thoát nước thải hợp lý cho khu dân cư, khu công nghiệp. Từ những kiến thức trong quá trình học sinh viên có thể vận dụng vào thực tế. Ngoài ra còn tạo cho sinh viên kỹ năng làm việc theo nhóm, lập kế hoạch thu thập số liệu thiết kế.
4.1. Kiến thức 

4.1.1. Kiến thức cơ bản về ô nhiễm môi trường nước do nước thải từ các nguồn khu dân cư, khu công nghiệp
4.1.2. Các tiêu chuẩn về chế độ thải nước
4.1.3. Kiến thức về phương pháp thiết kế mạng lưới thoát nước thải, các thông số của mạng lưới
4.1.4. Xây dựng mạng lưới thoát nước
4.1.5. Kiến thức quản lý mạng lưới thoát nước
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Lựa chọn hệ thống thoát nước
4.2.2. Thiết kế được mạng lưới thoát nước
4.2.3.  Xây dựng mạng lưới thoát nước
4.2.4. Quản lý mạng lưới thoát nước
4.2.5.  Kỹ năng làm việc theo nhóm, lập kế hoạch thu thập số liệu thiết kế.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Môn học giới thiệu khái niệm, phân loại nước thải, hệ thống thoát nước, phương pháp lựa chọn hệ thống thoát nước.người học được học những kiến thức về các tiêu chuẩn thải nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất,.... Các giai đoạn thiết kế mạng lưới thoát nước, bố trí đường ống thoát nước, tính toán các thông số của mạng lưới thoát nước, xây dựng mạng lưới thoát nước. Phân loại, xác định vị trí của trạm bơm, chọn máy bơm và dung tích bể thu nước thải, tính toán thiết kế trạm bơm thoát nước, quản lý mạng lưới thoát nước. Môn học còn giới thiệu khái niệm, tính toán thiết kế mạng lưới thoát nước mưa, các công trình trên mạng lưới thoát nước mưa.
Nội dung học phần gồm 7 chương:

Chương 1: Nước thải và hệ thống thoát nước.

Chương 2: Những vấn đề cơ bản về thiết kế hệ thống thoát nước.

Chương 3: Thiết kế mạng lưới thoát nước thải
Chương 4: Xây dựng mạng lưới thoát nước
Chương 5: Trạm bơm nước thải
Chương 6: Quản lý mạng lưới thoát nước
Chương 7: Mạng lưới thoát nước mưa
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Nước thải và hệ thống thoát nước
	4
	

	1.1
	Nước thải
	
	4.1.1

	1.2
	Hệ thống thoát nước
	
	4.1.1

	1.3
	Sơ đồ và phân loại hệ thống thoát nước
	
	4.1.1

	1.4
	Lựa chọn hệ thống thoát nước
	
	4.2.1

	1.5
	Thu gom nước thải vào mạng lưới thoát nước và nguồn tiếp nhận
	
	4.1.1

	1.6
	Sơ đồ thoát nước khu dân cư
	
	4.2.2

	1.7
	Sơ đồ thoát nước tổng hợp liên vùng
	
	4.2.2

	Chương 2
	Những vấn đề cơ bản về thiết kế hệ thống thoát nước
	4
	

	2.1
	Cơ sở tài liệu để thiết kế
	
	4.1.3

	2.2
	Dân số tính toán
	
	4.1.3

	2.3
	Các tiêu chuẩn và chế độ thải nước
	
	4.1.2

	2.4
	Hệ số không điều hoà
	
	4.1.3

	2.5
	Xác định lưu lượng tính toán nước thải
	
	4.1.3

	2.6
	Sự dao động của lưu lượng nước thải
	
	4.1.3

	2.7
	Bài tập
	
	4.2.5

	Chương 3
	Thiết kế mạng lưới thoát nước thải
	6
	

	3.1
	Các giai đoạn thiết kế
	
	4.1.3

	3.2
	Lưu vực tự nhiên của dòng chảy, lưu vực thoát nước
	
	4.1.3

	3.3
	Vạch tuyến mạng lưới thoát nước
	
	4.1.3

	3.4
	Bố trí đường ống thoát nước trong mặt cắt ngang đường phố
	
	4.2.2

	3.5
	Trạng thái và chế độ của dòng chảy trong mạng lưới thoát nước
	
	4.1.3

	3.6
	Khả năng vận chuyển của dòng nước
	
	4.1.3

	3.7
	Những cơ sở tính toán mạng lưới thoát nước trong điều kiện chảy đều
	
	4.1.3

	3.8
	Hình dạng mặt cắt ngang của ống và kênh. Đặc tính thuỷ lực của chúng.
	
	4.1.3

	3.9
	Đường kính nhỏ nhất, độ đầy, tốc độ, độ dốc, các đoạn ống không tính toán của mạng lưới thoát nước
	
	4.1.3

	3.10
	Độ sâu đặt ống thoát nước, điểm khống chế, độ sâu đặt ống đầu tiên, cách nối ống
	
	4.1.3

	3.11
	Xác định lưu lượng tính toán cho từng đoạn ống
	
	4.1.3

	3.12
	Tính toán thuỷ lực mạng lưới thoát nước
	
	4.1.3

	3.13
	Tính toán tổn thất cục bộ trên mạng lưới thoát nước
	
	4.1.3

	3.14
	Tính toán đường ống áp lực
	
	4.1.3

	3.15
	Bài tập
	
	4.2.5

	Chương 4
	Xây dựng mạng lưới thoát nước
	3
	

	4.1
	Vật liệu và đường ống dùng cho mạng lưới thoát nước
	
	4.1.4

	4.2
	Những công trình trên mạng lưới thoát nước
	
	4.1.4

	4.3
	Cắm tuyến đường ống thoát nước trên công trường
	
	4.1.4

	Chương 5
	Trạm bơm nước thải
	4
	

	5.1
	Phân loại và xác định vị trí của trạm bơm
	
	4.2.3

	5.2
	Quan hệ giữa dòng chảy đến và nước bơm đi
	
	4.2.3

	5.3
	Chọn máy bơm và dung tích bể thu nước thải
	
	4.2.3

	5.4
	Tính toán thiết kế trạm bơm thoát nước 
	
	4.2.3

	5.5
	Đường ống đẩy và ống xả sự cố
	
	4.2.3

	5.6
	Cấu tạo và trang bị vệ sinh cho trạm bơm nước thải
	
	4.2.3

	5.7
	Giá thành bơm nước thải
	
	4.2.3

	Chương 6
	Quản lý mạng lưới thoát nước
	4
	

	6.1
	Nhiệm vụ và tổ chức quản lý mạng lưới thoát nước
	
	4.1.5

	6.2
	Giám sát thi công và nghiệm thu mạng lưới thoát nước thải
	
	4.1.5

	6.3
	Kiểm tra mạng lưới thoát nước
	
	4.1.5

	6.4
	Làm sạch và thông tắc đường ống thoát nước
	
	4.1.5

	6.5
	Sửa chữa mạng lưới thoát nước
	
	4.1.5

	6.6
	Kỹ thuật an toàn lao động trong công tác quản lý mạng lưới thoát nước
	
	4.2.4


	6.7
	Chi phí quản lý mạng lưới thoát nước
	
	4.2.4

	Chương 7
	Mạng lưới thoát nước mưa
	5
	

	7.1
	Khái niệm về hệ thống thoát nước mưa
	
	4.2.2

	7.2
	Mưa và lượng mưa
	
	4.2.2

	7.3
	Tính toán mạng lưới thoát nước mưa
	
	4.2.2

	7.4
	Thiết kế mạng lưới thoát nước mưa
	
	4.2.2

	7.5
	Các công trình trên mạng lưới thoát nước mưa
	
	4.2.2

	7.6
	Bài tập
	
	4.2.5


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Áp dụng phương pháp giảng dạy MindMap
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết 30 tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...

- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Thi viết (30 phút)
	30%

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết và trắc nghiệm (90 phút)
	30%


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Phan Quang Văn và nnk, Bài giảng Thiết kế mạng lưới thoát nước. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 2013.
[2] Trịnh Xuân Lai, Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải, nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội, 2000.

[3]
Hoàng Huệ, Giáo trình cấp thoát nước : Giáo trình dùng cho sinh viên đại học chuyên ngành: kiến trúc và xây dựng, nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội, 2012.

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Nước thải và hệ thống thoát nước
	8
	
	
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 1

+ Ôn tập nội dung chương 1 đã học ở học phần 7110320
+ Tham khảo tài liệu [3], [4]



	
	1.1. Nước thải
	
	
	
	

	
	1.2. Hệ thống thoát nước
	
	
	
	

	
	1.3. Sơ đồ và phân loại hệ thống thoát nước
	
	
	
	

	
	1.4. Lựa chọn hệ thống thoát nước
	
	
	
	

	
	1.5. Thu gom nước thải vào mạng lưới thoát nước và nguồn tiếp nhận
	
	
	
	

	
	1.6. Sơ đồ mạng lưới thoát nước khu dân cư
	
	
	
	

	
	1.7. Sơ đồ thoát nước tổng hợp liên vùng
	
	
	
	

	2
	Chương 2: Những vấn đề cơ bản về thiết kế hệ thống thoát nước
	6
	2
	
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 2

+ Ôn tập nội dung chương 2 đã học ở học phần 7110320
+ Tham khảo tài liệu [2],[3], [4]

+ Hướng dẫn sinh viên làm bài tập



	
	2.1. Cơ sở tài liệu để thiết kế
	
	
	
	

	
	2.2. Dân số tính toán
	
	
	
	

	
	2.3. Các tiêu chuẩn và chế độ thải nước
	
	
	
	

	
	2.4. Hệ số không điều hoà
	
	
	
	

	
	2.5. Xác định lưu lượng tính toán nước thải
	
	
	
	

	
	2.6. Sự dao động của lưu lượng nước thải
	
	
	
	

	
	2.7. Bài tập
	
	
	
	

	3
	Chương 3: Thiết kế mạng lưới thoát nước thải
	6
	2
	
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 3

+ Ôn tập nội dung chương 3 đã học ở học phần 7110320
+ Tham khảo tài liệu [2], [3]
+ Hướng dẫn sinh viên làm bài tập

	
	3.1. Các giai đoạn thiết kế
	
	
	
	

	
	3.2. Lưu vực tự nhiên của dòng chảy, lưu vực thoát nước
	
	
	
	

	
	3.3. Vạch tuyến mạng lưới thoát nước
	
	
	
	

	
	3.4. Bố trí đường ống thoát nước trong mặt cắt ngang đường phố
	
	
	
	

	
	3.5. Trạng thái và chế độ của dòng chảy trong mạng lưới thoát nước
	
	
	
	

	
	3.6. Khả năng vận chuyển của dòng nước
	
	
	
	

	
	3.7. Những cơ sở tính toán mạng lưới thoát nước trong điều kiện chảy đều
	
	
	
	

	
	3.8. Hình dạng mặt cắt ngang của ống và kênh. Đặc tính thuỷ lực của chúng
	
	
	
	

	
	3.9. Đường kính nhỏ nhất, độ đầy, tốc độ, độ dốc, các đoạn ống không tính toán của mạng lưới thoát nước
	
	
	
	

	
	3.10. Độ sâu đặt ống thoát nước, điểm khống chế, độ sâu đặt ống đầu tiên, cách nối ống
	
	
	
	

	4
	3.11. Xác định lưu lượng tính toán cho từng đoạn ống



3.12. Tính toán thuỷ lực mạng lưới thoát nước

3.13. Tính toán tổn thất cục bộ trên mạng lưới thoát nước



3.14. Tính toán đường ống áp lực




3.15. Bài tập

Chương 4: Xây dựng mạng lưới thoát nước

4.1. Vật liệu và đường ống dùng cho mạng lưới thoát nước

4.2. Những công trình trên mạng lưới thoát nước

	
	
	
	+Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 3.11 đến 3.15 của Chương 3 và từ mục 4.1 đến 4.2 của Chương 4.
+ Ôn tập nội dung chương 4 đã học ở học phần 7110320
+ Tham khảo tài liệu [2], [3]


	5
	4.3. Cắm tuyến đường ống thoát nước trên công trường
	6
	2
	
	+Tài liệu [1]: Nội dung mục 4.3 của Chương 4 và từ mục 5.1 đến 5.5 của Chương 5.
+ Ôn tập nội dung chương 4 đã học ở học phần 7110320
+ Tham khảo tài liệu [2], [3]



	
	Chương 5: 
Trạm bơm nước thải

5.1. Phân loại và xác định vị trí của trạm bơm

5.2. Quan hệ giữa dòng chảy đến và nước bơm đi

5.3. Chọn máy bơm và dung tích bể thu nước thải

5.4. Tính toán thiết kế trạm bơm thoát nước

5.5. Đường ống đẩy và ống xả sự cố
	
	
	
	

	6
	5.6. Cấu tạo và trang bị vệ sinh cho trạm bơm nước thải

5.7. Giá thành bơm nước thải

Chương 6: Quản lý mạng lưới thoát nước
	6
	2
	
	+Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 5.6 đến 5.7 của Chương 5. Nội dung từng mục của chương 6

+ Ôn tập nội dung chương 6 đã học ở học phần 7110320
+ Tham khảo tài liệu, [3]


	
	6.1. Nhiệm vụ và tổ chức quản lý mạng lưới thoát nước
	
	
	
	

	
	6.2. Giám sát thi công và nghiệm thu mạng lưới thoát nước thải
	
	
	
	

	
	6.3. Kiểm tra mạng lưới thoát nước
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